
Điểm 

vấn 

đáp

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng

 điểm

I

1 Lang Thị Hà 05/4/1990 x Thái
Đại hoạc Giáo 

dục mầm non
Mầm non Tuổi Ngọc DTTS 74.27 5 79.27

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 22/04/1997 x Kinh
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh
Mầm non Tuổi Ngọc 0 83 83

Trúng 

tuyển

3 Y Duyên 02/10/2000 x

Giẻ - 

Triên

g

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B 

Mầm non Măng non DTTS 82.75 5 87.75
Trúng 

tuyển

4 Vi Thị Vân 18/06/1985 x Thái
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản 

Tiếng 

Anh 

trình độ 

A 

Mầm non Măng non DTTS 81 5 86
Trúng 

tuyển

5 Lò Thị Khánh 02/9/2002 x Thái
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 
Mầm non Hoa Mai DTTS 72 5 77

Trúng 

tuyển

6 Ksor Khuít 15/10/1996 x Gia rai
Đại học Giáo 

dục Mầm non 

Tin học 

trình độ B

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B 

Mầm non Hoa Mai DTTS 77.5 5 82.5
Trúng 

tuyển

7 Y Nhớ 30/12/2002 x Gia rai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản
Mầm non Hoa Mai DTTS 72 5 77

Trúng 

tuyển

II VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (V.07.02.26)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Trình độ

 Tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển (Trường)

Đối 

tượng ưu 

tiên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN IA H'DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Điểm phỏng vấn 

vòng 2

Dân 

tộc

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú



1 Trần Thị Thu Hương 12/7/1990 x Cơ tu
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Tin học 

trình độ B

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C 

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Du
Con TB 79 5 84

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Trúc Quỳnh 11/06/2002 x Kinh
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Du
0 75 75

Trúng 

tuyển

3 Y Búc 08/3/1998 x
Ha 

Lăng

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
DTTS 85 5 90

Trúng 

tuyển

4 Phạm Thị Thu 10/12/1996 x Kinh 
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 90 0 90

Trúng 

tuyển

5 Tạ Xuân Vinh 10/12/1996 Kinh 
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Tin học 

trình độ 

A

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 66.5 0 66.5

Trúng 

tuyển

6 Trịnh Minh Toàn 02/03/2002 Kinh
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 65 0 65

Trúng 

tuyển

7 Rơ Lan Thoa 04/7/2002 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
DTTS 80 5 85

Trúng 

tuyển

8 Siu Phước 05/3/2001
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

bậc 3

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
DTTS 60 5 65

Trúng 

tuyển



9 Y Quanh 05/6/2002 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
DTTS 82 5 87

Trúng 

tuyển

10 R Mah Ngân 16/01/1998 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C 

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
Con TB 75 5 80

Trúng 

tuyển

11 Puih Hăng 22/8/2002 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
DTTS 74 5 79

Trúng 

tuyển

12 Y Quế 25/7/2000 x
Xơ 

Đăng

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
DTTS 72 5 77

Trúng 

tuyển

13 Rơ Lan Xoái 01/01/1994 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Tin học 

trình độ B

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Tiểu học - THCS

 Nguyễn Tất Thành
DTTS 65 5 70

Trúng 

tuyển

III

1 Nguyễn Thị Mỹ Nương 21/11/2000 x Kinh Đại học
Tiểu học-THCS 

Hùng Vương
0 76.5 0 76.5

Trúng 

tuyển

IV

1 Lê Duy Cường 08/3/1990 Kinh Đại học GDTC
Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 82.5 0 82.5

Trúng 

tuyển

V

1 Nguyễn Thanh Trị 04/12/1984 Kinh  Đại học CNTT 

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
0 75.5 0 75.5

Trúng 

tuyển

VI

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/12/1995 x Kinh Đại học TDTT
Tin học 

trình độ B

Tiếng 

Anh 

trình độ 

bậc B

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
0 69 0 69

Trúng 

tuyển

VII

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIẾNG ANH (V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN GDTC (V.07.03.29)

VIỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIN HỌC (V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III MÔN GDTC (V.07.04.32)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III MÔN NGỮ VĂN (V.07.04.32)



1 Nghiêm Thị Thu Trang 09/9/1999 x Kinh
Đại học 

SP Ngữ văn

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 86 0 86

Trúng 

tuyển

Danh sách này có 25 thí sinh trúng tuyển./.



Điểm 

vấn 

đáp

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng

 điểm

I

1 Nguyễn Thị Huyền 10/12/1995 x Kinh
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 
Mầm non Tuổi Ngọc 0 27 27

Không 

trúng 

tuyển

2 Y Thoa 19/01/2002 x
Gia 

rai

Đại học Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh
Mầm non Tuổi Ngọc DTTS 40.5 5 45.5

Không

trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị Dung 03/7/1977 x Kinh
Đại học Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh trình 

độ bậc 3

Mầm non Tuổi Ngọc 0 48.25 48.25

Không 

trúng 

tuyển

4 Bùi Thị Thu Thảo 17/10/1999 x Kinh
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản 

Tiếng 

Anh trình 

độ A 

Mầm non Măng non 0 41 41

Không 

trúng

 tuyển

5 Y Triết 05/02/2001 x
Rơ 

Ngao

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản 

Tiếng 

Anh trình 

độ A 

Mầm non Măng non DTTS 0 5 5 Bỏ thi

6 Nguyễn Thị Tài Linh 19/5/2002 x Kinh
Đại học Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản
Mầm non Hoa Mai 0 0 0 Bỏ thi

7 Y Dịu 17/01/2001 x Xơ Đăng
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 
Mầm non Hoa Mai DTTS 37 5 42

Không

trúng

tuyển

8 Y Kim Hạnh 04/10/2003 x
Xơ 

Đăng

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản 
Mầm non Hoa Mai DTTS 0 5 5 Bỏ thi

Nữ
Dân 

tộc

Ghi 

chú

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG IÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (V.07.02.26)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN IA H'DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Trình độ 

ngoại ngữ

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển (Trường)

Đối 

tượng ưu 

tiên

Kết quả 

tuyển 

dụng

Số 

TT
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Trình độ

 Tin học

Điểm phỏng vấn 

vòng 2



9 Y Hồng Liêng 26/8/2003 x
Gia 

rai

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 

ƯDCNT

T cơ bản 
Mầm non Hoa Mai DTTS 41 5 46

Không

trúng

tuyển

II

1 Y Bưn 25/10/2000 x Gia rai
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiểu học - THCS

 Hùng Vương
DTTS 43.5 5 48.5

Không

trúng

tuyển

2 Y Nay 11/8/2002 x Bana
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
DTTS 0 5 5 Bỏ thi

3 Nguyễn Thị Thu 25/06/1987 x Kinh
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Tin học 

trình độ 

A

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 43 0 43

Không

trúng

tuyển

4 Hà Thị Hương 24/6/2000 x Thái
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 0 5 5 Bỏ thi

5 Lưu Hồng Quyên 19/05/1994 x Kinh
Đại học Giáo 

dục Tiểu học

ƯDCNT

T cơ bản

Tiếng 

Anh trình 

độ bậc B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 0 0 0 Bỏ thi

6
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
04/08/1995 x Kinh

Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Tin học 

trình độ B

Tiếng 

Anh trình 

độ bậc B

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 0 0 0 Bỏ thi

III

IV

1 Nguyễn Khắc Vĩnh 21/07/1995 Kinh Đại học GDTC
Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 0 0 0 Bỏ thi

V

VI

1 Hoàng Văn Đông 10/10/1991 Kinh Đại học GDTC

Tin học 

trình độ 

A

Tiếng 

Anh trình 

độ bậc 

A2

Tiểu học - THCS 

Nguyễn Tất Thành
0 56 0 56

Không

trúng

tuyển

VII

1 Nguyễn Thị Thu 28/4/1995 x Kinh
Đại học

 Văn học

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 76.5 0 76.5

Không

trúng

tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN GDTC (V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIN HỌC (V.07.04.32)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III MÔN GDTC 9V.07.03.29)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III MÔN NGỮ VĂN (V.07.04.32)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO GIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIẾNG ANH (V.07.03.29)



2
Trần Thị Hoài 

Thương
05/12/1982 x Kinh

Đại học 

SP Ngữ văn

ƯDCNT

T cơ bản

Tiểu học - THCS 

Hùng Vương
0 0 0 Bỏ thi

Danh sách này có 19 thí sinh không trúng tuyển trong đó có 09 thí sinh bỏ thi vòng 2./.
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